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	BỘ CÔNG AN



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022


BÁO CÁO RÀ SOÁT
Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh trật tự 
liên quan đến công tác Cảnh vệ

	STT
	Luật/ Pháp lệnh
	Nghị định
	Thông tư

	1
	Luật Biên giới quốc gia số  06/2003/QH11 ngày 17/6/2003 (sửa đổi, bổ sung số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020)
	- Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia.
- Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.


	- Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

- Thông tư 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

	2
	Luật An ninh quốc gia số 32/2004/QH11 ngày 03/12/2004
	- Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.

- Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 Quy định về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.
- Nghị định số 127/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 Quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
- Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 Về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
- Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
	

	3
	Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
	- Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ ttrang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
	- Thông tư số 72/2009/TT-BCA ngày 18/12/2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

	4
	Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 03/6/2008
	
	

	5
	Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 ngày 26/11/2011
	- Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

- Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16/4/2013 Hướng dẫn Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.
	- Thông tư liên tịch số 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT ngày 14/02/2014 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu.
- Thông tư liên tịch số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/3/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.
- Thông tư số 05/2015/TT-BQP ngày 16/01/2015 Quy định tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; định mức sử dụng điện năng tại các kho, khu kỹ thuật; tiêu chuẩn, trang bị máy phát điện đối với các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng cơ yếu và doanh cụ trong phòng làm việc cơ yếu.

	6
	Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/6/2013
	- Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
- Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
	Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT ngày 20/6/2016 Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố

	7
	Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013
	- Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 Quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân

	8
	Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001, (đã được sửa đổi, bổ sung số  40/2013/QH13 ngày 22/11/2013) 
	- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
	- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/2/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

	9
	Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 sửa đổi, bổ sung số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014)
	- Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 Về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Về an ninh hàng không
	- Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.
- Thông tư 53/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

	10
	Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 (sửa đổi, bổ sung số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014)
	- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

	- Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.

- Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

- Thông tư 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án.
- Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước.

	11
	Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015
	Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
	

	12
	Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015
	Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
	

	13
	Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016
	Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
	Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

	14
	Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (sửa đổi, bổ sung số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017)
	Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.
	

	15
	Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14  ngày 20/6/2017
	Nghị định số 90/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ
	- Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.

- Thông tư số 15/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.

- Thông tư số 38/2018/TT-BCA ngày 17/4/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức, trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

- Thông tư số 61/2019/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.

- Thông tư số 93/2020/TT-BCA ngày 28/8/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

	16
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017
	- Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
- Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

- Nghị định số  167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
	- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mửc sử dụng xe ô tô

	17
	Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20/11/2018
	- Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND.

- Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND.
- Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo.
	

	18
	Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018 
	- Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.
- Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 Về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương.
	Thông tư số 99/2019/TT-BQP ngày 06/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.

	19
	Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018
	Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
	

	20
	Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
	Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
	- Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND
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	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (sửa đổi, bổ sung số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019)
	Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

	22
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019
	
	Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020  quy định về việc kiểm soát xuất, nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

	23
	Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015 ( sửa đổi, bổ sung số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019)
	Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
	

	24
	Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 (sửa đổi, bổ sung số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019)
	- Nghị định số 73/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định về việc kiểm soát xuất, nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.
- Nghị định số 75/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnhViệt Nam qua đường hàng không.
- Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
	- Thông tư số 21/2011/TT-BCA ngày 25/4/2011 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh
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	Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019
	Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
	

	26
	Luật Cư trú năm số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020
	Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
	- Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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	Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 (sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020)
	- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

- Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
	- Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

- Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

- Thông tư số 95/2014/TT-BQP ngày 07/7/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
- Thông tư số 10/2015/TT-BCA ngày 11/02/2015  Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
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	Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020
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	Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020
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